
   

THÔNG TƯ 

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức các chương trình văn hóa 

nghệ thuật; ngày hội giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ 

đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn,  

đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, đặc khu 

  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về 

định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật; 

ngày hội giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ đồng bào đang 

sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã 

đảo, đặc khu. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch 

vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm: 

 - Tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ đồng bào đang sinh 

sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã 

đảo, đặc khu; 

 - Tổ chức ngày hội giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ 

đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt 

khó khăn tại xã đảo, đặc khu. 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
 

 

Số:            /2026/TT-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng     năm 2026   
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 2. Đối tượng áp dụng 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công quy định tại khoản 1 Điều này; 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 

  Điều 2. Quy định chung về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này là mức tối đa để 

hoàn thành việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.  

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí về lao động, máy móc, thiết bị 

và vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một khối lượng công 

việc nhất định, trong điều kiện cụ thể của dịch vụ sự nghiệp công. 

3. Các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công của các 

bảng định mức được xác định theo nguyên tắc sau đây: 

a) Các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công của bảng 

định mức xác định theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 

07 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành 

văn hóa cơ sở; Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên 

văn hóa và Thông tư số 10/2023/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch. 

b) Trường hợp các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân 

công không có trong Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL, Thông tư số 

02/2023/TT-BVHTTDL và Thông tư số 10/2023/TT-BVHTTDL thì áp dụng 

theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối 

với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

hoặc xem xét quy đổi tương đương theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

c) Trường hợp hạng của chức danh lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ 

chức không như quy định trong bảng định mức thì cơ quan quản lý cấp trên của đơn 

vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định áp dụng hạng lao động tương đương hoặc 
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hạng của chức danh lao động đang làm việc và mức hao phí theo thực tế. Trong các 

trường hợp này phải bảo đảm chi phí về nhân công không vượt quá chi phí nhân 

công tính từ định mức tại Thông tư này. 

d) Đối tượng là công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

khi tham gia triển khai các thành phần công việc trong quy trình cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công không áp dụng định mức hao phí nhân công quy định tại 

Thông tư này. 

4. Đối với các chi phí khác trong hoạt động phục vụ cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công được thực hiện như sau: 

a) Đối với các chi phí mua tài liệu, bản quyền, dịch tài liệu, cập nhật và lưu trữ 

thông tin, dữ liệu, điện, điện thoại giao dịch, công tác phí, tổ chức hội nghị, hội thảo, 

tập huấn, sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản trị, 

quản lý, văn phòng phẩm (trừ giấy A4, mực in, bút bi, cặp lưu hồ sơ công việc) và 

các chi phí phát sinh khác, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng 

theo mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc lập dự toán riêng 

đối với công đoạn phát sinh ngoài định mức này để trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

phê duyệt theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. 

b) Đối với các khoản chi phí thực tế, các dịch vụ mua hàng hóa, thuê và 

khoán khác thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với 

các nội dung chi trả dịch vụ thuê ngoài nếu thuộc hạn mức phải đấu thầu thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Điều 3. Nội dung, kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật gồm: 

a) Hao phí nhân công: là thời gian bình quân mà các hạng viên chức lao 

động trực tiếp và lao động gián tiếp cần để hoàn thành việc thực hiện một dịch 

vụ. Mức hao phí của lao động trực tiếp là thời gian thực hiện các công đoạn của 

dịch vụ sự nghiệp công, được tính bằng công. Mỗi công tương ứng với thời gian 

làm việc 01 ngày làm việc (08 giờ) của người lao động theo quy định của pháp 

luật về lao động. Mức hao phí của lao động gián tiếp tính bằng tỷ lệ 15% của 

tổng hao phí lao động trực tiếp tương ứng trong cùng một bảng định mức;  

b) Hao phí về máy móc, thiết bị sử dụng: là thời gian sử dụng cần thiết 

từng loại máy móc, thiết bị để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công. Mức hao phí máy móc, thiết bị trong định mức được tính bằng ca sử dụng 

máy, mỗi ca tương ứng trên tổng thời gian khấu hao máy với 01 ngày làm việc 

(08 giờ) theo quy định pháp luật về lao động; 

c) Hao phí vật liệu sử dụng: là số lượng các loại vật liệu cụ thể và cần thiết sử 

dụng trực tiếp để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Mức hao phí 
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trong định mức được tính bằng số lượng từng loại vật liệu cụ thể. Mức hao phí vật 

liệu phụ được tính bằng 10% tổng giá trị hao phí vật liệu trong cùng bảng định mức. 

2. Kết cấu của định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: 

a) Tên định mức; 

b) Mô tả nội dung công việc: là nội dung các công đoạn chính để thực 

hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

c) Bảng định mức, bao gồm: 

- Định mức hao phí nhân công: chức danh và hạng lao động, đơn vị tính 

mức hao phí và trị số định mức hao phí lao động; 

- Định mức hao phí máy móc, thiết bị sử dụng: tên loại máy móc, thiết bị, đơn 

vị tính mức hao phí và trị số định mức hao phí sử dụng máy móc, thiết bị sử dụng; 

- Định mức hao phí vật liệu sử dụng: tên và quy cách vật liệu, đơn vị tính 

mức hao phí và trị số định mức hao phí vật liệu sử dụng; 

- Trị số định mức: là giá trị tính bằng số của thời gian thực hiện thực tế 

trên hao phí nhân công, máy móc, thiết bị sử dụng, vật liệu sử dụng trong quá 

trình cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

- Ghi chú: là nội dung xác định quy mô, phạm vi, giới hạn tính trị số hao 

phí trong bảng định mức và hướng dẫn cách tính định mức trong điều kiện kỹ 

thuật khác nhau (nếu có). 

Điều 4. Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các quy định tại khoản 1 Điều 1 của 

Thông tư được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công kèm theo 

Thông tư này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan xem 

xét, áp dụng tại đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý. 

2. Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công căn cứ điều kiện thực tế, đề xuất cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, quyết định áp dụng định mức cụ thể. 

3. Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam theo dõi, tổng hợp, đề xuất việc sửa 

đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật khi cần thiết. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2026. 
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2. Các nội dung đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành thì được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 596/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế 

- kỹ thuật tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật; ngày hội, giao lưu, liên 

hoan văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc 

thiểu số, quân dân biên giới, hải đảo. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư 

này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa các 

dân tộc Việt Nam) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Cơ quan trung ương và các đoàn thể;  

- Cục Kiểm tra Văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;  

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL; 

- Công báo; Cổng TTĐT của Chính phủ; CSDL quốc gia về pháp luật; 

- Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL;  

- Lưu: VT, VHDTVN, NHM.150.  

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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